
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A5  

Tên giáo viên: Vũ Minh Hồng-Nguyễn Thị Bích Diệu  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô giáo tươi cười đón trẻ, trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm tra 

nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh, ghi và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu 

hiện bất thường..., nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông bà, bố, mẹ lễ phép . Hướng dẫn trẻ cất 

đồ dùng đúng nơi quy định. 

Trả trẻ: Hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động tại các góc  
 

* Thể dục sáng 

Khởi động: Đứng đội hình vòng tròn- dạo nhạc vỗ tay đi đội hình vòng tròn 

- Bài tập phát triển chung: 

ĐT 1: Hô hấp 

ĐT 2: 2 tay rang ngang vắt chéo tay về phía trước, 2 tay rang ngang 

ĐT 3: 2 tay ra trước vặn mình sang trái, sang phải 

ĐT 4: Bước chếch 1 chân lên phía trước, tay đưa chếch lên giống như chân gõ phách 

ĐT 5: Nhảy tách khép chân, tay giơ lên cao 

Dạo nhạc: Làm động tác điều hòa  
 

 

Trò chuyện 

+ Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện 

thoại khi được hỏi, trò chuyện (MT71)  
 

- Trò chuyện kể về ngày nghỉ của con khi ở nhà 

+ Trò chuyện với trẻ Khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp và kĩ năng cảm ơn, xin lỗi 

phù hợp tình huống. 

+ Khi bị đau, chảy máu...phải nói với cô và người lớn. Không tự ý uống thuốc 

- Trò chuyện về ích lợi của việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe 

MT71, 

MT63 



con người. Biết tránh những nơi nguy hiểm như bui rậm, ao hồ, những vật gây nguy 

hiểm (MT63)  
 

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

Bé là ai? (MT43)  
 

Văn học 

Thơ " Những con 

mắt" (MT59)  
 

Khám phá 

Ngày phụ nữ 
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Văn học 

Truyện " Câu 

chuyện của tay 

phải, tay trái"  
 

Khám phá 

An toàn phòng 

chống dịch  
 

MT43, 

MT103, 

MT40, 

MT59, 

MT95, 

MT2 

T3 

Âm nhạc 

NDC : Dạy hát 

„„Bạn có biết tên 

tôi‟‟ 

 

NDKH: Nghe 

hát: “Tìm bạn 

thân”. 

 

Trò chơi: Tai ai 

tinh  
 

Âm nhạc 

VĐ: Nắm tay 

thân thiết TC: 

Hóa đá  
 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Mẹ 

ơi có biết Nhạc 

sĩ: Nguyễn Văn 

Chung  

TCAN:  

Bộ gõ cơ thể. 

(MT95)  
 

Âm nhạc 

* Dạy vận động 

minh họa: Hãy 

nhanh tay 

TCÂN: Vũ điệu 

hoá đá  
 

Âm nhạc 

VĐ: Cái Mũi 

(5E)  
 

T4 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ 

cái o,ô,ơ  
 

Vận động 

- Bật qua vật cản 

15-20 cm 

-TCVĐ: Chuyền 

bóng.  
 

Làm quen chữ viết 

TCCC: o,ô,ơ  
 

Vận động 

- Đi bằng mép 

ngoài bàn chân 

-TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

(MT2)  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ 

a,ă,â  
 



T5 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ chân dung 

bạn thân 

( đề tài) 

(MT103)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn hình người ( 

ĐT)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Làm bưu thiếp 
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Steam 

STEAM: Thiết 

kế khung tranh  
 

Steam 

STEAM: Làm 

khẩu trang có thể 

đeo được  
 

T6 

Làm quen với toán 

Nhận biết khối 

cầu, trụ, vuông, 

chữ nhật (MT40)  
 

Làm quen với toán 

Đếm đến 6, 

Nhận biết nhóm 

đối tượng có số 

lượng 6. Nhận 

biết số 6.  
 

Làm quen với toán 

So sánh, Nhận 

biết mối quan hệ 

hơn kém trong 

phạm vi 6  
 

Làm quen với toán 

Tách nhóm đối 

tượng có số 

lượng 6 thành 2 

nhóm  
 

Làm quen với toán 

Xác định vị trí 

của đồ vật ( trên 

-dưới ,trước -sau 

) của bản thân trẻ  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1: 

T2- Vẽ khuôn mặt ngộ nghĩnh . T/C: Mèo đuổi chuột TCVĐ: Bật xa tại khu bãi cỏ khu 

thể chất. 

 

T3- Rèn các kỹ năng vận động : Ném xa bằng 1 tay.Chơi tự do. 

 

T4-Hoạt động Montessori: (Cách cầm bát, cách quét rác trên sàn, kéo khóa phecmotuy.)  

 

T5- Giao lưu với lớp A6 TCVĐ: Nhảy bao bố Chơi TC Ở khu thể chất  

 

T6- Lao động tập thể: Nhặt lá cây trên sân trường. TC: Nhanh và đúng;  

* Tuần 2 

T2- VĐ bài hát " Nắm tay thân thiết" TC: Ai khéo nhất; Chơi khu bãi cỏ trước Lớp D4 

 

T3- Quan sát vườn rau của bé ; TC: Ô tầm; Chơi tự chọn khu bãi cỏ gần cổng trường 

 



 

T4- Hướng dẫn trẻ chơi ở khu cát nước TCVĐ: Tránh bóng  

 

T5- Chơi bán hàng ở khu văn hóa dân gian; TC: Chuyển bóng; Chơi đ/c ngoài trời 

 

T6- VĐ bài hát: Ngày vui của bé. Lao động vệ sinh vườn trường ở khu bãi cỏ trước 

phòng âm nhạc TC: Nhặt lá cây xếp hình người  

 

*Tuần 3: 

T2- HĐ: Lăn bóng và di chuyển theo bóng. Chơi đ/c tự chọn 

 

T3 VĐ bài hát " Nắm tay thân thiết" TC: Ai khéo nhất; Chơi ở khu sáng tạo 

 

T4- Rèn các kỹ năng hát, vận động âm nhạc theo lời bài hát " Nắm tay thân thiết"( PÂN) 

, chơi ở khu cát nước 

 

T5- Hướng dẫn trẻ xem sách Thư viện; TC: cướp cờ ; Chơi tự chọn ở khu vận động giáp 

cổng trường 

 

T6- Tưới cây; Hướng dẫn cho trẻ chơi khu bãi cỏ trước lớp D1; Chơi tự chọn  

 

*Tuần 4: 

T2- Vẽ bạn trai, bạn gái; TC: Chỉ nhanh các bộ phận trên cơ thể; Hướng dẫn và cho trẻ 

chơi các trò chơi vận động khu bãi cỏ trước lớp D3 

 

T3- VĐMH: Cái mũi TC: truyền tin; Chơi khu vận động giáp cổng trường  

 

T4- Quan sát cây bưởi; TC: ô tầm; Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi vận động 

 

T5- Chơi bán hàng hóa dân gian; TC : lộn cầu vồng; Chơi đ/c ngoài trời  



T6- Vẽ những điều tôi và bạn thích. Trò chơi: Ai nhanh ai đúng . 

* Tuần 5 : 

T2- Nhặt lá cây xếp đếm đến 6 . T/C: Chuyền bóng . Chơi tự do  

T3- Vẽ phấn trên sân . T/C: Ai nhanh hơn . Chơi theo ý thích  

T4- Quan sát cây soài . T/C: Trồng nụ , trồng hoa. Chơi tự do  

T5- Ôn vận động bài hát : Múa cho mẹ xem . T/C: bịt mắt đá bóng. Chơi tự do  

T6- Thơ: Mắt để làm gì .T/C: Kể đủ 3 thứ . Chơi theo ý thích  
 

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

-Lắp ghép hình người (T1,2) 

-Góc bán hàng: Bán đồ dùng cá nhân của bé ( T4) 

-Góc tạo hình: làm thiệp chúc mừng ngày 20/10 ( T3) 

 

* Góc xây dựng:  

+Lắp ghép hình người 

- Góc phân vai: 

+ Bán đồ dùng cá nhân của bé: mũ, áo... 

* Góc LQVT 

+ Bé chơi với các khối vuông, chữ nhật, trụ, cầu 

+ Chơi với bảng chun, chắp ghép hình 

+ TC: So sánh chiều rộng, dài, cao của các đối tượng 

* Góc LQCC 

+ TC Xếp hột hạt tạo nét cc, sao chép, đồ chữ a,ă,â,e ê 

+ Trang trí nét rồng 

* STEAM 

- Thiết kế thiệp và hộp quà tặng mẹ  

*Góc tạo hình 

- Trò chơi ngón tay, Tô màu kín không chờm ra ngoài hình vẽ, Cắt dán hoa dây trang trí 

ngày 20/10  

* LQVH 

MT16 



Trẻ đọc Thơ: Mời bạn ăn( T2),truyện: Câu chuyện của tay phải và tay trái( t1), đôi tay 

xấu xí,thơ: Gấu con tham ăn( t3),thơ: Mèo đánh răng(t4) 

- Xem tranh ảnh,sách truyện về những nơi nguy hiểm như ao,hồ,giếng nước... (MT16)  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn nề nếp thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống 

- Hát mời bạn ăn 

- Hướng dẫn và thực hành tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng. tắt vòi nước 

sau khi rửa tay. 

- Dạy trẻ biết tiết kiệm thức ăn, ăn hết xuất. Biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa  

- Bài 2: Ngồi ngay ngắn trong khi ăn 

- Bài 3: Lấy thức ăn vừa đủ, ăn từ tốn  

- Cho trẻ vận động theo nhạc sau khi ngủ dậy với các bài nhảy dân vũ, danspot  
 

 

Hoạt động chiều 

*Tuân 1 

T2-Dạy trẻ vận động bài hát " mẹ ơi có biết". Tc: Gạch bỏ thực phẩm phẩm không cùng 

nhóm  

T3-TC Ôn luyện về các khối, TC: Đóng băng  

T4- Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn.Nói được cảm xúc vui,buồn sợ hãi,tức 

giận. (MT78)  
 

T5- Nói được điểm giống và khác nhau của mình với người khác( giới tính, dáng vẻ bên 

ngoài, sở thích, khả năng...) 

T6- Khám phá các bộ phận cơ thể (chức năng, tác dụng, cấu tạo...Cách giữ gìn các bộ 

phận cơ thể như thế nào? Tôi và bạn khác nhau như thế nào (dáng vẻ bên ngoài,giới 

tính...)Tôi và bạn thích gì và có thể làm được gì ? Những trò chơi bạn gái(Bạn trai) 

thích... 

- Trò chơi : Chọn trang phục cho bạn trai và bạn gái 

- Trò chơi : Bé nên làm gì (hành động phù hợp với giới tính) (MT72)  
 

*Tuần 2  

MT78, 

MT72, 

MT18, 

MT70 



+Thứ 2 : Tìm hiểu sự khác biệt giữa tôi và bạn  

+ Thứ 3 : đọc thơ : Tay ngoan  

+ Thứ 4 : làm bài tập chữ cái  

+ Thừ 5 : làm bài tập tạo hình  

+ Thư 6 : Làm bài tập toán  

*Tuần 3  

+ Thứ 2 : dạy hát bông hồng tặng mẹ  

+ Thứ 3:Thực hành kĩ năng cắt viền đơn giản  

+ Thứ 4: Làm bài tập chữ cái  

+ Thứ 5 : Làm bài tập tạo hình  

+ Thứ 6 : Làm bài tập toán.biểu diễn văn nghệ cuối tuần  

* Tuần 4 

T2-Thử nghiệm: Xúc giác với các vật khác nhau, xem phim nói lời cảm ơn, xin lỗi  

 

T3- Stem : dự án làm khẩu trang đeo được phần 1, Bé làm gì để lớn lên khỏe mạnh và 

phòng chống dịch, TC Đập chữ  

 

T4- Vẽ khuôn mặt cảm xúc trên bóng thổi. TC: bé vui bé buồn. chơi theo ý thích  

T5-Làm bài trong vở TCHT. TC: Tìm về đúng nhà  

 

T6-Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và biết gọi người lớn giúp đỡ(thực 

hành kĩ năng điện giật). Vệ sinh lớp học nếu gương biểu diễn văn nghệ cuối tuần 

(MT18)  
 

* Tuần 5: 

 

T2- Vận động: Bạn có biết tên tôi, TCVĐ: mèo đuổi chuột- Chơi theo ý thích  

 

T3- Dạy trẻ cách bảo vệ và phòng chống xâm hại  

 



T4- Tự giới thiệu về bản thân,giới tính ,địa chỉ,số điện thoại. T/C: Ai đoán giỏi (MT70) 

 

T5- VTTTC: Cái mũi , TCVĐ: Cướp cờ, Chơi theo ý thích  

 

T6- Lao động vệ sinh vườn trường ở khu bãi cỏ trước phòng âm nhạc TC: Nhặt lá cây 

xếp hình người (MT70)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Tuần 1: Bé là ai?  
Tuần 2: Cơ thể 

của bé  
Tuần 3: Ngày vui 
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Tuần 4: Tôi cần gì 

để lớn lên và khỏe 

mạnh.  

Tuần 5:Bé an toàn 

phòng chống dịch  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Tháng 10 lớp A5 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo viên 

thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 09 năm 2024 

Đã kiểm tra 
 

               Ban giám hiệu   Khối trưởng 
 

 
 

 



 


